
DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 

( Lớp thứ hai) 

 

 1. Huyện, thị xã: Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang và Thị xã Mỹ Hào 

  2. Đối tượng: Bí thư Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê (hoặc công 

chức Văn hóa - Xã hội 

 3. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h30, ngày 09/4/2025 

 4. Địa điểm tổ chức: Hội trường A2, Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quảng 

Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 5.Tổng số học viên: 133 học viên 

 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Cơ quan đang công 

tác 

Ghi chú 

HUYỆN VĂN LÂM   

1 Lê Thế Am Bí Thư Đảng ủy 
Thị trấn Như Quỳnh 

 

2 Nguyễn Thị Hiền Công chức Văn hóa - Xã hội  

3 Đặng Quang Trường Bí Thư Đảng ủy 
Xã Tân Quang 

 

4 Cao Thị Phương Thơm Công chức Văn hóa - Xã hội  

5 Đào Quang Huy Bí Thư Đảng ủy 
Xã Trưng Trắc 

 

6 Đỗ Cao Sơn Công chức Văn hóa - Xã hội  

7 Đoàn Ngọc An Bí Thư Đảng ủy 
Xã Lạc Đạo 

 

8 Nguyễn Văn Chính Công chức Văn hóa - Xã hội  

9 Đỗ Văn Tuyên Bí Thư Đảng ủy Xã Lạc Hồng  

10 Khương Văn Dương Công chức Văn hóa - Xã hội 
Xã Đình Dù 

 

11 Cao Đức Chủng Bí Thư Đảng ủy  

12 Nguyễn Văn Năm Công chức Văn hóa - Xã hội Xã Minh Hải  
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13 Nguyễn Văn Phúc Bí Thư Đảng ủy  

14 Cao Văn Long Công chức Văn hóa - Xã hội 
Xã Chỉ Đạo 

 

15 Đặng Văn Trạm Bí Thư Đảng ủy  

16 Nguyễn Đình Tiên Công chức Văn hóa - Xã hội 
Xã Đại Đồng 

 

17 Nguyễn Văn Xuân  Bí Thư Đảng ủy  

18 Khúc Chí Hợi Công chức Văn hóa - Xã hội 
Xã Việt Hưng 

 

19 Phùng Văn Chè  Bí Thư Đảng ủy  

20 Nguyễn Văn Lý Công chức Văn hóa - Xã hội 
Xã Lương Tài 

 

21 Nguyễn Văn Nam Bí Thư Đảng ủy  

 HUYỆN KHOÁI CHÂU   

22 Đào Xuân Huy Bí Thư Đảng ủy Xã Nguyễn Huệ 

 

 

23 Đỗ Văn Hòa Công chức Văn hóa - Xã hội  

24 Đỗ Đức Đoàn Bí Thư Đảng ủy Xã Tứ Dân 

 

 

25 Lê Thị Mai Hương Công chức Văn hóa - Xã hội  

26 Đào Trung Thức Bí Thư Đảng ủy Xã Phùng Hưng 

 

 

27 Nguyễn Thị Hoàng Yến Công chức Văn hóa - Xã hội  

28 Nguyễn Văn Khương Bí Thư Đảng ủy Xã Thuần Hưng 

 

 

29 Phạm Thị Hậu Công chức Văn hóa - Xã hội  

30 Đỗ Xuân Long Bí Thư Đảng ủy Xã Đồng Tiến 

 

 

31 Tạ Thị Hằng Công chức Văn hóa - Xã hội  

32 Lê Văn Hà Bí Thư Đảng ủy Xã Chi Minh 

 

 

33 Nguyễn Văn Cường Công chức Văn hóa - Xã hội  

34 Vũ Văn Cường Bí Thư Đảng ủy Xã An Vĩ  
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35 Nguyễn Như Kiên Công chức Văn hóa - Xã hội   

36 Lê Bá Tiền Bí Thư Đảng ủy Xã Dân Tiến 

 

 

37 Phạm Khắc Ca Công chức Văn hóa - Xã hội  

38 Đỗ Thị Hưng Bí Thư Đảng ủy Xã Đông Kết 

 

 

39 Lê Đình Ánh Công chức Văn hóa - Xã hội  

40 Phan Đức Cường Bí Thư Đảng ủy Xã Liên Khê 

 

 

41 Phan Duy Tuyển Công chức Văn hóa - Xã hội  

42 Nguyễn Văn Hoành Bí Thư Đảng ủy Xã Ông Đình 

 

 

43 Nguyễn Thị Diệu Linh Công chức Văn hóa - Xã hội  

44 Đỗ Xuân Phong Bí Thư Đảng ủy Thị trấn  

Khoái Châu 

 

45 Đỗ Thị Kiều Liên Công chức Văn hóa - Xã hội  

46 Đỗ Văn Ngời Bí Thư Đảng ủy Xã Đại Tập 

 

 

47 Trần Quang Hùng Công chức Văn hóa - Xã hội  

48 Lê Trung Hiếu Bí Thư Đảng ủy Xã Bình Minh 

 

 

49 Nguyễn Văn Kha Công chức Văn hóa - Xã hội  

50 Nguyễn Quang Chính Bí Thư Đảng ủy Xã Tân Châu 

 

 

51 Lê Thị Đông Công chức Văn hóa - Xã hội  

52 Nguyễn Quang Chiến  Bí Thư Đảng ủy Xã Tân Dân  

 

 

53 Nghiêm Thị Nhung  Công chức Văn hóa - Xã hội  

54 Nguyễn Thanh Oai Bí Thư Đảng ủy Xã  

Phạm Hồng Thái 

 

 

55 Nguyễn Văn Cương Công chức Văn hóa - Xã hội  

56 
Phạm Văn Duẩn Bí Thư Đảng ủy Xã Đông Ninh 

 

 

57 Phạm Thị Thêu Công chức Văn hóa - Xã hội  
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58 Giang Nam Khương Bí Thư Đảng ủy 
Xã ĐôngTảo 

 

 

59 Giang Tiến Mạnh Công chức Văn hóa - Xã hội  

60 Nguyễn Văn Tuấn Bí Thư Đảng ủy 
Xã Việt Hòa 

 

61 Phạm Ngọc Cương Công chức Văn hóa - Xã hội  

 HUYỆN MỸ HÀO   

62 Lê Thị Thu Hoa Bí Thư Đảng ủy Phường Bần Yên 

Nhân 

 

63 Đặn Văn Nam Công chức Văn hóa - Xã hội  

64 Nguyễn Duy Huần Bí Thư Đảng ủy Phường Nhân 

Hòa 

 

65 Hoàng Thị Nhị Công chức Văn hóa - Xã hội  

66 Đặng Văn Sự Bí Thư Đảng ủy Phường Phan 

Đình Phùng 

 

67 Lê Thị Làn Công chức Văn hóa - Xã hội  

68 Khúc Bá Huyến Bí Thư Đảng ủy 
Xã Cẩm Xá 

 

69 Phạm Văn Ngự Công chức Văn hóa - Xã hội  

70 Phan Văn Thành Bí Thư Đảng ủy 
Xã Dương Quang 

 

71 Kiều Xuân Thu Công chức Văn hóa - Xã hội  

72 Phạm Thái Hưng Bí Thư Đảng ủy 
Phường Dị Sử 

 

73 Đỗ Thị Bích Hậu Công chức Văn hóa - Xã hội  

74 Đặng Xuân Thủy Bí Thư Đảng ủy Phường Phùng 

Chí Kiên 

 

75 Vũ Văn Thuân Công chức Văn hóa - Xã hội  

76 Trương Văn Phan Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hưng Long 

 

77 Trần Quang Hùng Công chức Văn hóa - Xã hội  

78 Đào Trường Giang Bí Thư Đảng ủy Phường Bạch 

Sam 

 

79 Lê Quang Hiệp  Công chức Văn hóa - Xã hội  
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80 Lê Văn Cường Bí Thư Đảng ủy 
Xã Xuân Dục 

 

81 Lý Thị Bích Nguyệt Công chức Văn hóa - Xã hội  

82 Lương Trọng Lượng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Ngọc Lâm 

 

83 Nguyễn Thị Chúc Công chức Văn hóa - Xã hội  

84 Đặng Ngọc Lương Bí Thư Đảng ủy Phường Minh 

Đức 

 

85 Nguyễn Thị Oanh Công chức Văn hóa - Xã hội  

86 Hoàng Văn Bộ Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hòa Phong 

 

87 Đào Ngọc Thủy Công chức Văn hóa - Xã hội  

 HUYỆN VĂN GIANG   

88 Nguyễn Văn Lộc 
Bí Thư Đảng ủy 

Xã Long Hưng 

 

 

89 Phạm Thị Tho Công chức Văn hóa - Xã hội  

90 Nguyễn Phùng Hưng 
Bí Thư Đảng ủy 

Xã Phụng Công 

 

 

91 Phạm Thị Tuyết Công chức Văn hóa - Xã hội  

92 Nguyễn Quốc Tuấn 
Bí Thư Đảng ủy Xã Mễ Sở 

 

 

93 Lê Anh Tuấn Công chức Văn hóa - Xã hội  

94 Đào Thị Điệp 
Bí Thư Đảng ủy 

Xã Liên Nghĩa 

 

 

95 Hoàng Thị Xoa Công chức Văn hóa - Xã hội  

96 Vũ Văn Tiệp 
Bí Thư Đảng ủy Xã Nghĩa Trụ 

 

 

97 Hoàng Thị Ngát Công chức Văn hóa - Xã hội  

98 Hoàng Hoa Cương 
Bí Thư Đảng ủy 

Xã Xuân Quan 

 

 

99 Đàm Thị Hiên Công chức Văn hóa - Xã hội  

100 Vũ Hồng Quân 
Bí Thư Đảng ủy Thị trấn Văn 

Giang 

 

 

101 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức Văn hóa - Xã hội  
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102 Nguyễn Văn Tuyến 
Bí Thư Đảng ủy Xã Vĩnh Khúc 

 

 

103 Nguyễn Vĩnh Long Công chức Văn hóa - Xã hội  

104 Lê Đình Triển 
Bí Thư Đảng ủy Xã Thắng Lợi 

 

 

105 Nguyễn Tiến Bộ Công chức Văn hóa - Xã hội  

106 Phạm Văn Thực 
Bí Thư Đảng ủy 

Xã Cửu Cao 

 

 

107 Phạm Thu Thủy Công chức Văn hóa - Xã hội  

108 Nguyễn Văn Thưởng 
Bí Thư Đảng ủy 

Xã Tân Tiến 

 

 

109 Ngô Thị Huyền Trang Công chức Văn hóa - Xã hội  

 HUYỆN YÊN MỸ   

110 Lương Thị Thơm Bí thư Đảng ủy  
Xã Việt Yên 

 

 

111 Phạm Thị Mai Công chức Văn phòng - Thống kê  

112 Lê Huy Dũng Bí thư Đảng ủy  
Xã Đồng Than 

 

 

113 Nguyễn T. Nguyệt Công chức Văn phòng - Thống kê  

114 Phạm Thị Tuyết Bí thư Đảng ủy  Xã Nguyễn Văn 

Linh 

 

 

115 Dương Thị Thùy Dung  Công chức Văn phòng - Thống kê  

116  Đào Quang Huy Bí thư Đảng ủy  
Xã Tân Minh 

 

 

117 Đỗ Văn Tú Công chức Văn phòng - Thống kê  

118 Hà Văn Thắng Bí thư Đảng ủy  
Xã Hoàn Long 

 

 

119 Ngô Thị Như Công chức Văn phòng - Thống kê  

120 Vũ Văn Bảng Bí thư Đảng ủy  
Xã Trung Hoà 

 

 

121 Trần Thị Nhã Công chức Văn phòng - Thống kê  

122 Nguyễn Tuấn Đạt Bí thư Đảng ủy  

Xã Thanh Long 

 

 

123 Phạm Văn Tiếp Công chức Văn phòng - Thống kê  
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124 Nguyễn Văn Kha Bí thư Đảng ủy  
Xã Tân Lập 

 

 

125 Đỗ Phú Sơn Công chức Văn phòng - Thống kê  

126 Lưu Đức Thuận Bí thư Đảng ủy  
Xã Liêu Xá 

 

 

127 Lê Thu Trang Công chức Văn phòng - Thống kê  

128 Nguyễn T Thu Phương Bí thư Đảng ủy  
Xã Ngọc Long 

 

 

129 Nguyễn Thị Xuân Công chức Văn phòng - Thống kê  

130 Nguyễn Văn Thuần Bí thư Đảng ủy  
Xã Yên Phú 

 

 

131 Nguyễn Phương Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê  

132 Đỗ Đức Toàn Bí thư Đảng ủy  
Thị trấn Yên Mỹ 

 

 

133 Nguyễn Hoàng Giang Công chức Văn phòng - Thống kê  
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